
Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học
Yêu cầu 

khác

I Khối Mầm non-Mẫu giáo             198               176               20   0

1 Trường Mầm non Lương Phú 16 14 2
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

2 Trường Mầm non Châu Bình 20 17 3
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

3 Trường Mầm non Thạnh Phú Đông 25 23 2
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

4 Trường Mầm non Mỹ Thạnh 23 20 3
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

5 Trường Mầm non Hưng Nhượng 24 22 2
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

6 Trường Mẫu giáo Long Mỹ 12 11 1
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

7 Trường Mầm non Tân Hào 16 15 1
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

8 Trường Mầm non Phong Nẫm 21 18 3
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

9 Trường Mẫu giáo Bình Hòa 12 10 1
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

10 Trường Mầm non Phước Long 21 20 1
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

11 Trường Mẫu giáo Hưng Phong 8 6 1
Giáo viên Mầm non 

hạng III 
V.07.02.26

Chăm sóc, giáo dục, 

nuôi dưỡng trẻ

Cao đẳng 

trở lên
Sư phạm Mầm non

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

II Khối Tiểu học 522 476 35

1 Trường Tiểu học  Linh Phụng 33 31 2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

Sư phạm TDTT hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiểu 

học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

Ghi chú

Trường Tiểu học Lê Thọ Xuân 31 29

Biên chế 

giao năm 

2024

Biên chế 

hiện có 

T9/2024

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GIỒNG TRÔM

2

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024

Chỉ tiêu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm cần tuyển 

dụng

Mã số ngạch 

tuyển dụng

Mô tả tóm tắt vị trí 

việc làm cầ tuyển 

dụng

Chuyên môn vị trí việc làm theo yêu cầu cần tuyển dụng

TT TRƯỜNG



1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

  Sư phạm Âm nhạc hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

Sư phạm Mỹ Thuật hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

4 Trường Tiểu học Bình Thành 1 30 25 4
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

5 Trường Tiểu học Lương Quới 37 34 2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

6 Trường Tiểu học Tân Thanh 39 38 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

  Sư phạm Âm nhạc hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

7 Trường Tiểu học Thị Trấn 48 45 3
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

8 Trường Tiểu học Phong Điền 39 38 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

Sư phạm Thể dục thể thao hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

9 Trường Tiểu học Châu Bình 1 24 21 3
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

10 Trường Tiểu học Hưng Nhượng 46 43 3
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

11 Trường Tiểu học Phong Mỹ 19 12 1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện.Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

Sư phạm Thể dục thể thao hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên Tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

13 Trường Tiểu học Moncada 20 17 2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

Trường Tiểu học Bình Thành 2 21 20 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

33 30Trường Tiểu học Tân Lợi Thạnh

27 24Trường Tiểu học Lương Phú12

3

14



Trường Tiểu học Châu Hòa 29 26 1
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

15 Trường Tiểu học Bình  Hòa 21 19 2
Giáo viên Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên
Sư phạm Tiểu học

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

16 Trường Tiểu học Sơn Phú 25 24 1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện.Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

III Khối Trung học cơ sở 275 256 16

1 Trường Trung học cơ sở Lương Quới 37 36 1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Giáo dục công dân hoặc bằng cử nhân chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

2 Trường Trung học cơ sở Lương Phú 27 25 1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Ngữ văn hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

3 Trường Trung học cơ sở Hưng Nhượng 38 37 1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Sinh học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Tin học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

1
Văn thư viên

 trung cấp
02.008

Thực hiện công tác văn 

thư, lưu trữ hồ sơ 

trường học

Trung cấp 

trở lên

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính,  văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và 

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

6 Trường Trung học cơ sở Tân Lợi  Thạnh 27 26 1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Địa lý hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

7 Trường Trung học cơ sở Hưng Phong 22 21 1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Địa lý hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

21 18

 Trường Trung học cơ sở Bình Thành 36 34

Trường Trung học cơ sở Sơn Phú5

4

14



1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Địa lý hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Ngữ văn hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Nhân viên thư viện 

hạng IV
V.10.02.07

Thực hiện công tác thư 

viện trường học

Trung cấp 

trở lên

Chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung

cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Văn thư viên

 trung cấp
02.008

Thực hiện công tác văn 

thư, lưu trữ hồ sơ 

trường học

Trung cấp 

trở lên

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính,  văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và 

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Sinh học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

1
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 Giáo viên dạy lớp

Cử nhân 

trở lên

 Sư phạm Địa lý hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.

Sử dụng được ngoại ngữ 

trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin 

cơ bản

995 908 71

Trường Trung học cơ sở  

Phạm Viết Chánh 
34 28

Trường Trung học cơ sở Phước Long 33 31

9

8
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